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TOÀ ÁN NHÂN DÂN  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ CÀ MAU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
      TỈNH CÀ MAU                            

Bản án số: 84/2018/HS-ST 
    Ngày 18 – 5 – 2018 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CÀ MAU 

 -                                            

Thẩm phán - chủ toạ phiên tòa:  B  Phan Thị Thu 

 Các Hội thẩm nhân dân:  

Ông      n  ua 

Ông      n    n    

Thư ký phiên tòa:  n  Tr  n  Thanh Quốc – Cán bộ To  án 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cà Mau tham gia phiên tòa: 

B     Thị    c  ả  – K ểm sát v  n. 

 Ngày 18 tháng 5 n m 2018, tạ  trụ sở Tòa án nhân dân th nh phố C  Mau 

xét xử công khai vụ án hình sự s  th m thụ l  số: 79/2018/TLST-HS ngày 13 

thán  4 n m 2018 đố  vớ  các bị cáo:  

1.    v  t n: Trần M nh Tr, sinh n m 1992, tạ  Bạc    u, n   c  tr : ấp T, 

xã  , th nh phố C, tỉnh C  Mau; n hề n h ệp: l m thuê; trình độ h c vấn:  h n  

b  t ch ; dân tộc: K nh;   ớ  t nh:  am; t n   áo: không; quốc tịch:   ệt  am, 

con ông: Trần  o n  B và bà Trần K m L (Trần Thị Đ); v : Trần    c L; con: 

01 n  ờ , s nh n m 2012; t ền án: 01 lần tạ  Bản án số 182/2014/  PT n  y 17 

thán  10 n m 2014 của Tòa án nhân dân tỉnh C  Mau xử ph c th m tuy n phạt 

03 n m 06 thán  tù về tộ  “Cướp giật tài sản” theo  hoản 2 Đ ều 136 Bộ luật 

hình sự 1999. Chấp h nh xon  hình phạt tù n  y 14/01/2017 v  ch a th  h nh 

phần án ph . T ền sự: không. Bị tạm   am t  n  y 25/01/2018 đ n nay. Bị cáo c  

m t tạ  ph  n tòa. 

 2.    v  t n:   uyễn   n T, t n      hác: B, s nh n m 1994, tạ  C  

Mau, n   c  tr : ấp B, xã  , huyện  , tỉnh C  Mau; n hề n h ệp: l m thu ; trình 

độ h c vấn: 5/12; dân tộc: K nh;   ớ  t nh:  am; t n   áo:  h n ; quốc tịch:   ệt 

Nam; con ông:   uyễn   n X và bà  õ Thị O; v , con: ch a c ; t ền án: 02 lần 

tạ  Bản án số 14/2013/   T n  y 10 thán  01 n m 2013 của Tòa án nhân dân 

th nh phố C xử phạt 10 thán  tù về tộ  “Trộm cắp tài sản” theo  hoản 1 Đ ều 

138 Bộ luật hình sự 1999. Chấp h nh xon  hình phạt tù n  y 14/7/2013 v  Tạ  

Bản án số 89/2016/   T n  y 29 thán  6 n m 2016 của Tòa án nhân dân th nh 

phố C xử phạt 01 n m 06 thán  tù về tộ  “Trộm cắp tài sản” theo  hoản 1 Đ ều 

138 Bộ luật hình sự 1999. Chấp h nh xon  hình phạt tù n  y 16/10/2017. T ền 

sự: Không. Bị b t tạm   am n  y 23/01/2018 cho đ n nay. Bị cáo c  m t tạ  

ph  n tòa. 
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 - Bị hại: Trần K m  , s nh n m 2002, tr  tạ   h m H, ph ờn  X, thành 

phố C, tỉnh C  Mau (v n  m t). 

Đạ  d ện h p pháp của bị hạ :  n  Trần Th  D, s nh n m 1981  l  cha của 

bị hạ ). Tr  tạ   h m H, ph ờn  X, th nh phố C, tỉnh C  Mau  v n  m t). 

NỘI  UNG V   N: 

Theo t   l ệu c  tron  h  s  vụ án v  d ễn b  n tạ  ph  n tòa, nộ  dun  vụ 

án đ  c t m t t nh  sau:   o  hoản  02   ờ n  y 01.01.2018, Trần M nh Tr rủ 

  uyễn   n T đ  trộm c p t   sản để bán lấy t ền t  u x   cá nhân, Tr đ n   . Tr 

chở T tr n xe b ển số 55P7- 8311 của T qua nh ều tuy n đ ờn  nộ    th nh phố 

C, quan sát nh  n o c  s  hở thì thực h ện trộm c p t   sản. Khi T phát h ện nh  

của  n  Trần Th  D, s nh n m 1981, tạ   h m H, ph ờn  X, th nh phố C  h n  

đ n  cửa,  h n  c  cửa r o, tron  nh  c  ánh sán  mờ   ốn  nh  đèn n ủ, T 

  u Tr quay đầu xe lạ  và quan sát không thấy n  ờ , Tr cho xe d n  lạ  cho T 

xuốn  đ  v o b n tron  nh . Kh  T v o thì phát h ện 01 đ ện thoạ  d  độn  h ệu 

Iphone 4 m u đen của Trần K m   l  con của  n  D để tr n b n n n T lấy bỏ 

v o t   quần. T t  p tục đ  ra ph a tr ớc, thấy  n  D đan  n m n ủ trong mùng 

c  01 đ ện thoạ  d  độn  h ệu OPPO, T tìm cách lấy đ ện thoạ  tr n thì bị  n  D 

phát h ện tr  h . T chạy ra n o   v  l n xe Tr chờ sẵn nổ máy chạy đ . Kh  đ n 

đ ờn  T thuộc ph ờn  C th nh phố C thì bị lực l  n  Cảnh sát 113 tuần tra 

phát h ện,  h  đ  c y u cầu d n  xe thì Tr t n  tốc bỏ chạy đ n đ ờn  D thuộc 

khóm B, ph ờn  C, th nh phố C thì b t đ  c Tr v  T cùn  các tang vật   m: 01 

xe m  t  b ển số 55P7- 8311; 01 cây   ềm; 01 đ ện thoạ  d  độn  h ệu Iphone 4 

m u đen tron  n  ờ  của Tình do Tr v  T v a trộm c p m  c ; 01 đ ện thoạ  d  

độn  h ệu Mobell m u đen; 01 đ ện thoạ  d  độn  h ệu OPPO m u tr n ; 02 cái 

bóp v  04 cá  áo s m . 

Quá trình đ ều tra, Trần M nh Tr v    uyễn   n T th a nhận to n bộ 

h nh v  phạm tộ  của mình.  

Tạ  Bản   t luận định   á t   sản số 01/K - ĐĐG n  y 08 thán  01 n m 

2018 của  ộ  đ n  định   á t   sản tron  tố tụn  hình sự th nh phố C   t luận: 

t nh v o thờ  đ ểm thán  01/2018, 01 đ ện thoạ  d  độn  h ệu Iphone 4, m u đen, 

đã qua sử dụn    á trị còn lạ  60%: 300.000đ x 60% = 180.000đ  Một trăm tám 

mươi ngàn đồng). 

C  quan Cảnh sát đ ều tra C n  an th nh phố C đã xác định đ  c 01 đ ện 

thoạ  d  độn  h ệu Mobell v  01 b p da m u nâu đã thu     l  của bị cáo Trần 

Minh Tr,  h n  dùn  v o v ệc phạm tộ  v  đã trả lạ  cho bị cáo Tr n  y 

05/01/2018. Các t   sản 01 đ ện thoạ  d  độn  h ệu OPPO m u tr n   01 b p da 

m u đen, 04 cá  áo s  m  v  01 cây  ềm cộn  lực đã thu     l  t   sản của bị cáo 

T  h n  dùn  v o v ệc phạm tộ  v  đã trả lạ  cho bị cáo T v o n  y 01/01/2018 

và ngày 05/01/2018. 

Ngày 15/01/2018, C  quan đ ều tra C n  an th nh phố C đã trả cho Trần 

Kim H 01 đ ện thoạ  d  độn  h ệu Iphone 4 m u đen đã qua sử dụn ,   cũn  

nh   n  D  h n  y u cầu b   th ờn  về trách nh ệm dân sự.  

Đố  vớ  xe mô tô b ển số 55P7- 8311, các bị cáo dùn  để đ  trộm c p t   

sản, do  n    uyễn Ph    đứn  t n chủ sở h u, v o n m 2010  n  H bán lạ  

cho n  ờ  c n  nhân l m thu  ở  ần nh , n  ờ  n y h ện nay đ  đâu, l m  ì thì 
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 n   h n  b  t,  h  bán  h n  l m   ấy tờ chỉ nhận t ền, sau đ    ao xe v    ấy 

tờ xe.   ện nay,  n   h n  b  t xe ở đâu,  n   h n  b  t n  ờ  sử dụn  xe n y 

đ  trộm c p t   sản. Ông H  h n  y u cầu  ì đố  vớ  xe n y. Bị cáo   uyễn   n 

T  ha  l  xe của b     mẹ sau của T) nh  ở ấp Đ, xã K, huyện T, tỉnh C  Mau. T 

m  n 02 thán  nay, xe  h n  c    ấy tờ  ì, Tình chỉ n he b     n  n   l  mua 

ở Bình D  n , mua qua tay. C  quan Cảnh sát đ ều tra C n  an th nh phố C 

t  n h nh xác m nh tạ  xã K, huyện Trần   n T, tỉnh C  Mau nh n  b     h n  

c  hộ  h u th ờn  tr  hay tạm tr  tạ  ấp Đ, xã K, huyện T, tỉnh C  Mau n n 

ch a l m rõ đ  c nộ  dun  n y. 

  o   ra, C  quan Cảnh sát đ ều tra C n  an huyện C, tỉnh C  Mau đã 

 hở  tố   uyễn   n T n  y 19.01.2018 về tộ  “Trộm c p t   sản”  hở  tố Trần 

Minh Tr n  y 28.02.2018 về tộ  “C ớp   ật t   sản”.   ện C  quan Cảnh sát 

đ ều tra C n  an huyện C, tỉnh C  Mau đan  đ ều tra n n tách ra  h n  xử l  

các h nh v  tr n của các bị cáo tron  vụ án n y. 

Tạ  cáo trạn  số: 82/CT-VKS ngày 11/4/2018, Viện   ểm sát nhân dân 

th nh phố C  Mau đã truy tố Trần M nh Tr v    uyễn   n T về tộ “Trộm cắp 

tài sản” theo quy định tạ  đ ểm b  hoản 1 Đ ều 173 của Bộ luật hình sự. 

Tạ  ph  n tòa: 

- K ểm sát v  n     n uy n quan đ ểm truy tố bị cáo Trần M nh Tr v  

  uyễn   n T về tộ “Trộm cắp tài sản” theo quy định tạ  đ ểm b  hoản 1 Đ ều 

173 của Bộ luật hình sự v  đề n hị  ộ  đ n  xét xử áp dụn  đ ểm h, s,  hoản 1, 

Đ ều 51 của Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Trần M nh Tr t  06  sáu) thán  đ n 

09  ch n) thán  tù, xử phạt   uyễn   n T t  06 (sáu) thán  đ n 09 (ch n) thán  

tù.  p dụn  đ ều 106  hoản 2 Bộ luật hình sự tịc thu sun  qu  xe man  b ển số 

55P7-8311 

- Các bị cáo th a nhận h nh v  phạm tộ . Bị cáo x n   ảm nhẹ hình phạt 

NH N Đ NH CỦA T A  N: 

 Tr n c  sở nộ  dun  vụ án, c n cứ v o các t   l ệu tron  h  s  vụ án đã 

đ  c tranh tụn  tạ  ph  n tòa,  ộ  đ n  xét xử nhận định nh  sau: 

[1] Quá trình đ ều tra v  tạ  ph  n tòa các bị cáo Trần M nh Tr v    uyễn 

  n T ho n to n  ha  nhận v o  hoản  02   ờ 00 ph t n  y 01/01/2018 tạ  nh  

của  n  Trần Th  D thuộc  h m  , ph ờn  X th nh phố C, tỉnh C  Mau các bị 

cáo đã thực h ện h nh v  trộm c p t   sản l  01 đ ện thoạ  d  độn , trị   á 

180.000đ để bán lấy t ền ch  x  .  ờ   ha  nhận của bị cáo tạ  ph  n tòa, phù h p 

vớ  lờ   ha  của bị cáo tạ  C  quan đ ều tra; lờ   ha  của bị hạ ; các t   l ệu, 

chứn  cứ  hác c  tron  h  s  vụ án v  ho n to n phù h p vớ  quá trình d ễn 

b  n của vụ án.  

Kh  thực h ện h nh v  phạm tộ  các bị cáo c  đủ n n  lực trách nh ệm 

hình sự, b  t rõ v ệc trộm c p t   sản của n  ờ   hác l  v  phạm pháp luật hình 

sự, nh n  các bị cáo đã cố tình thực h ện h nh v  trộm c p t   sản, vớ  l   cố   

trực t  p.  a  bị cáo phạm tộ  trộm c p t   sản vớ    á trị 180.000đ tron   h  bản 

thân các bị cáo Tr đã c  01 lần bị   t án về tộ  “c ớp   ật t   sản”  l  tộ  đ  c 

quy định tạ  đ ều 171 của Bộ luật hình sự n m 2015 sửa đổ  bổ sun  n m 2017) 

m  ch a đ  c x a án t ch, bị cáo T đã c  02 lần bị   t án về tộ  “Trộm c p t   
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sản” m  ch a đ  c x a án t ch. Do đ , h nh v  của các bị cáo đã cấu th nh tộ  

trộm c p t   sản theo quy định tạ  đ ểm b  hoản 1 đ ều 173 của Bộ luật hình sự.  

[2] Bản thân các bị cáo phạm tộ  vớ  thá  độ xem th ờn  pháp luật, đã 

t n  bị xử l  hình sự nh n   h n  sửa ch a, nên lần n y cần c  mức án n h  m 

 h c đố  vớ  các bị cáo nh m tạo đ ều   ện đủ để r n đe cho các bị cáo sửa ch a 

th nh n  ờ  tốt cho xã hộ  v  cũn  l  phòn  n  a chun  tron  xã hộ . Các bị cáo 

phạm tộ   h n  c  sự b n bạc, phân công nhiệm vụ cụ thể, m  chỉ c  tình chất 

đ n  phạm   ản đ n đ n  nh    ện   ểm sát truy tố. Vai trò của các bị cáo 

tron  vụ án n y l  nh  nhau n n phả  chịu mức án t  n  xứn  nh  nhau. Tuy 

nhiên,  ộ  đ n  xét xử thấy r n  tron  suốt quá trình đ ều tra v  tạ  ph  n tòa 

hôm nay, các bị cáo đã th nh  h n  ha  báo,  n n n hố  cả ; các bị cáo phạm tộ  

 ây th ệt hạ   h n  lớn, đây l  nh n  tình t  t   ảm nhẹ quy định tạ  đ ểm h, s 

 hoản 1 Đ ều 51 của Bộ luật hình sự, đ  c áp dụn   h  xác định mức hình phạt 

cho các bị cáo. Đố  vớ  bị cáo Tr đã c  th nh t ch truy đuổ  v  b t     đố  t  n  

c ớp   ật t   sản v o n  y 08/02/2017 v  đ  c G ám đốc C n  an tỉnh C  Mau 

t n  G ấy  hen v o n  y 13/02/2017, đ  c  ộ  đ n  xét xử xem xét áp dụn  

tình t  t   ảm nhẹ đ  c quy định tạ   hoản 2 đ ều 51 Bộ luật hình sự 2015 đố  

vớ  bị cáo Tr.   ện   ểm sát đề n hị xử phạt các bị cáo t  06 (sáu) thán  đ n 09 

 ch n) thán  tù l  phù h p.  

[3]  ề trách nh ệm dân sự: T   sản trộm c p đã đ  c thu h   v  trả lạ  cho 

bị hạ . Bị hạ   h n  y u cầu n n  ộ  đ n  xét xử  h n  xem xét. 

 ề tan  vật v  t   sản đã thu     tron  vụ án: Đố  vớ  01 đ ện thoạ  d  

độn  h ệu Iphone 4 m u đen đã qua sử dụn  l  tan  vật của vụ án đã trả lạ  cho 

bị hạ  l  phù h p. Đố  vớ  01 cây  ềm; 01 đ ện thoạ  d  độn  h ệu Mobell m u 

đen; 01 đ ện thoạ  d  độn  h ệu OPPO m u tr n ; 02 cái bóp v  04 cá  áo s m  

l  t   sản của cá nhân các bị cáo  h n  sử dụn  v o v ệc phạm tộ  n n C  quan 

Cảnh sát đ ều tra C n  an th nh phố C tỉnh C  Mau đã trả lạ  cho bị cáo l  phù 

h p. Đố  vớ  xe m  t  man  b ển số 55P7- 8311  đan  do Ch  cục Th  h nh án 

Dân sự Th nh phố C quản l ) h ện nay ch a xác m nh đ  c chủ sở h u thực t , 

tron   h  các bị cáo sử dụn  xe n y l m ph  n  t ện phạm tộ  n n cần tịch thu 

phát mã  sun  qu  nh  n ớc theo quy định tạ   hoản 2 đ ều 106 Bộ luật tố tụn  

hình sự. 

[4]  ề án ph : Theo quy định tạ  Đ ều 136 của Bộ luật hình sự v  Đ ều 23 

  hị quy t số 326/2016/ BT Q 14 n  y 30/12/2016, m   bị cáo phả  nộp án 

ph  hình sự s  th m 200.000đ. 

Tron  quá trình đ ều tra, truy tố, Đ ều tra v  n, K ểm sát v  n đã c  h nh 

v , quy t định tố tụn  đ n  quy định. 

Vì các lẽ trên; 

 

 

QUYẾT Đ NH: 

C n cứ v o đ ểm b  hoản 1 đ ều 173 của Bộ luật hình sự 2015 sửa đổ  bổ 

sun  n m 2017; Các Đ ều 106, 136, 331, 333 của Bộ luật tố tụn  hình sự n m 

2015, Đ ều 23   hị quy t số 326/2016/ BT Q 14 n  y 30/12/2016. 
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Tuy n bố bị cáo Trần M nh Tr v  bị cáo   uyễn   n T (B) phạm tộ  

“Trộm c p t   sản”. 

-  p dụn  đ ểm b  hoản 1 đ ều 173, đ ểm h, s  hoản 1,  hoản 2, Đ ều 51 

của Bộ luật hình sự n m 2015 sửa đổ  bổ sun  n m 2017. 

Xử phạt bị cáo Trần M nh Tr 06 (sáu) thán  tù. Thờ  hạn tù đ  c t nh t  

ngày tạm   am, n  y 25/01/2018. 

-  p dụn  đ ểm b  hoản 1 đ ều 173, đ ểm h, s  hoản 1 Đ ều 51 của Bộ 

luật hình sự n m 2015 sửa đổ  bổ sun  n m 2017. 

Xử phạt bị cáo   uyễn   n T (B) 07 (bảy) thán  tù. Thờ  hạn tù đ  c 

t nh t  n  y bị tạm   am, n  y 23/01/2018. 

 ề tan  vật:  p dụn   hoản 2 đ ều 106 của Bộ luật hình sự n m 2015 sửa 

đố  bổ sun  n m 2017 

- Tịch thu phát mã  sun  qu  nh  n ớc đố  vớ  xe xe m  t  man  b ển số 

55P7- 8311. 

 ề án phí: M   bị cáo phả  nộp án ph  hình sự s  th m 200.000đ  Hai 

trăm ngàn đồng).  

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án 

dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền 

thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị 

cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; 

thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự. 

Các bị cáo đ  c quyền  hán  cáo bản án tron  hạn 15 n  y,  ể t  n  y 

tuyên án. Bị hạ  v  đạ  d ện h p pháp của bị hạ  c  quyền  hán  cáo tron  hạn 

15 n  y  ể t  n  y nhận bản án ho c  ể t  n  y bản án đ  c n  m y t. 

 

         TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
              THẨM PH N - CHỦ TỌA PHIÊN T A    

     đã   )                                                                               

                                                                                                     Phan Thị Thu 

 

Nơi nhận:  
- Bị cáo; các đương sự; 

- VKSND Thành phố C; 

- VKSND t nh Cà Mau; 

- Cơ quan điều tra CAND Thành phố C; 

-Cơ quan T.H.A Dân sự Thành phố C; 

-Cơ quan T.H.A Hình sự Thành phố C; 

- Lưu hồ sơ; 

- Lưu án văn; 

- Lưu TAND TP.Cà Mau. 

 


